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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ 
sản phẩm về công nghệ thông tin và dịch vụ Hệ thống phần mềm Quản lý 

nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 
 

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng mua sắm phục vụ công tác Quản lý nhà 

nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về việc mời các đơn vị chuyên cung 

cấp dịch Hệ thống phần mềm quản lý quan tâm đến gói chào hàng “cung cấp dịch 

vụ Hệ thống phần mềm Quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh” của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm gửi báo giá liên quan đến việc thực 

hiện gói chào hàng, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng 

Ninh; địa chỉ: Tầng 18, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá số điện thoại 0203.3611.043, email: 

chicucatvstp@quangninh.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 18, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: chicucatvstp@quangninh.gov.vn. 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2025 đến 

16h30 ngày 06 tháng 9 năm 2025. (các ngày làm việc trong tuần không tính ngày 

nghỉ lễ và thứ 7 chủ nhật). 

Thời hạn còn hiệu lực của báo giá: 90 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
 

TT Nội dung Số lượng 

1 Chi phí thuê phần mềm quản lý ATTP 36 tháng 

2 Số lượng tài khoản cấp cho các cơ sở y tế sử dụng ≥ 75 tài khoản 

3 
Chi phí dịch vụ liên quan đến hạ tầng dữ liệu, đào tạo 

và hỗ trợ quản lý 
 

4 Chi phí khác (nếu có)  

(Có phụ lục chi tiết về tính năng kỹ thuật dự kiến của phần mềm kèm theo). 

mailto:chicucatvstp@quangninh.gov.vn
mailto:chicucatvstp@quangninh.gov.vn


Kính mời Quý doanh nghiệp, công ty quan tâm, có khả năng cung ứng danh 

mục nêu trên cung cấp thông tin và báo giá về dịch vụ sản phẩm, bao gồm các tài 

liệu liên quan (nếu có). 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang TTĐT Chi cục ATVSTP (đăng tải) 
- Lưu: VT, HCTH. 

 

 
 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 
Nguyễn Phú Nhuận 



PHỤ LỤC 1 

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT DỰ KIẾN CỦA PHẦN MỀM ATTP TỈNH QUẢNG NINH 

(Kèm theo công văn số:589/CCATVSTP-HCTH ngày 25/8/2025 của Chi cục ATVSTP) 

 

STT Chức năng Mô tả 

A Quản trị hệ thống  

1 Quản lý vai trò của người dùng  

 Thêm mới vai trò người dùng  

 Sửa vai trò người dùng  

 Xóa vai trò người dùng  

 Tìm kiếm vai trò người dùng  

 Đặt các quyền cho vai trò  

 Phân quyền vai trò người dùng  

2 Quản lý người dùng  

 Tìm kiếm thông tin người dùng  

 Tìm kiếm theo người dùng theo quyền, 
theo vai trò 

 

 Gửi email kích hoạt tài khoản  

 Thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp 
theo 

 

 Vô hiệu hóa tài khoản (kích hoạt tài 
khoản) 

 

 Tự động vô hiệu hóa tài khoản khi đăng 
nhập sai nhiều lần 

 

 Phân vai trò người dùng  

 Mở khóa tài khoản người dùng  

 Xuất excel danh sách người dùng  

 Tạo mới người dùng  

 Sửa thông tin người dùng  

 Xóa tài khoản người dùng  

 Tạo ngẫu nhiên mật khẩu  

3 Nhật ký hệ thống  

 Tìm kiếm các thao tác của người dùng  

 Xuất excel danh sách các thao tác của 
người dùng 

 

 Xem thông tin chi tiết các thao tác của 
người dùng 

 

4 Cài đặt  

 Thay đổi logo ứng dụng  

 Thay đổi màn hình đăng nhập  

 Thiết lập độ dài mật khẩu lớn nhất/nhỏ 
nhất 

 

 Vô hiệu tài khoản khi người dùng đăng 
nhập không thành công nhiều lần 

 

 Cấu hình Email  

 Cấu hình thông tin trang chủ  

5 Quản lý truy cập  

 Đăng nhập  

 Đăng xuất  

 Đổi mật khẩu  

 Chỉnh sửa thông tin tài khoản  



STT Chức năng Mô tả 
 Thay đổi ảnh đại diện  

B Quản lý danh mục  

6 Quản lý Đơn vị  

 Tìm kiếm đơn vị cơ sở  

 Tìm kiếm theo phân loại (tìm kiếm nâng 
cao) 

 

 Đặt lại tiêu chí tìm kiếm  

 Tạo nhanh các cơ sở trực thuộc  

 Sửa thông tin các đơn vị cơ sở  

 Xóa đơn vị cơ sở  

 Tạo các đơn vị cơ sở trực thuộc  

 Xuất thông tin đơn vị  

7 Quản lý tài khoản đơn vị  

 Tìm kiếm tài khoản đơn vị  

 Tạo tài khoản đơn vị  

 Tìm kiếm tài khoản đơn vị theo phân loại 
(tìm kiếm nâng cao) 

 

 Đặt lại các tiêu chí tìm kiếm  

 Làm mới trang hiển thị thông tin tài 
khoản đơn vị 

 

 Đặt mật khẩu mặc định  

 Thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp 
theo 

 

 Tạo nhanh tài khoản cơ sở  

 Mở khóa/đổi mật khẩu tài khoản  

 Sửa thông tin/Xóa tài khoản  

 Phân quyền tài khoản  

8 Danh mục Quốc gia  

 Tìm kiếm quốc gia  

 Thêm mới/Sửa/Xóa mới quốc gia  

9 Danh mục Vùng miền  

 Tìm kiếm vùng miền  

 Thêm mới/Sửa/Xóa mới vùng miền  

10 Danh mục tỉnh  

 Tìm kiếm tỉnh/ thành phố  

 Thêm mới/Sửa/Xóa tỉnh/ thành phố  

11 Danh mục huyện  

 Tìm kiếm quận/ huyện  

 Thêm mới/Sửa/Xóa quận/ huyện  

12 Danh mục xã  

 Tìm kiếm xã  

 Thêm mới/Sửa/Xóa xã  

13 Danh mục Phân loại cơ sở  

 Tìm kiếm phân loại cơ sở  

 Thêm phân loại cơ sở  

 Sửa thông tin phân loại cơ sở  

 Xóa phân loại cơ sở  

14 Danh mục Nhóm sản phẩm  

 Tìm kiếm nhóm sản phẩm  

 Thêm nhóm sản phẩm  



STT Chức năng Mô tả 
 Sửa thông tin nhóm sản phẩm  

 Xóa nhóm sản phẩm  

15 Danh mục loại hình cơ sở  

 Tìm kiếm loại hình cơ sở  

 Thêm loại hình cơ sở  

 Sửa thông tin loại hình cơ sở  

 Xóa loại hình cơ sở  

16 Danh mục Loại hình quảng cáo  

 Tìm kiếm loại hình quảng cáo  

 Thêm loại hình quảng cáo  

 Sửa thông tin loại hình quảng cáo  

 Xóa loại hình quảng cáo  

17 Danh mục cơ sở kiểm nghiệm  

 Tìm kiếm cơ sở kiểm nghiệm  

 Thêm mới cơ sở kiểm nghiệm  

 Sửa cơ sở kiểm nghiệm  

 Xóa cơ sở kiểm nghiệm  

18 Danh mục dịch vụ kiểm nghiệm  

 Tìm kiếm thông tin dịch vụ  

 Thêm mới dịch vụ  

 Chỉnh sửa dịch vụ  

 Xóa dịch vụ  

 Xuất excel danh sách dịch vụ  

19 Danh mục loại văn bản  

 Tìm kiếm loại văn bản  

 Tìm kiếm sản phẩm đăng ký công bố  

C Quản lý về ATTP  

20 
Quản lý thông tin các cơ sở sản xuất 

kinh doanh (SXKD) ATTP trên địa bàn 

 

 Tìm kiếm thông tin cơ sở sản xuất kinh 
doanh 

 

 Tìm kiếm cơ sở theo phân loại (tìm kiếm 
nâng cao) 

 

 Đặt lại các tiêu chi tìm kiếm  

 Xuất danh sách cơ sở ra file excel  

 Thêm mới cơ sở  

 Chọn vị trí cơ sở trên bản đồ  

 Chọn nhóm sản phẩm cơ sở đang sản 
xuất kinh doanh 

 

 Sửa thông tin cơ sở  

 Xóa cơ sở  

 Thêm giấy tự công bố của cơ sở  

 Sửa giấy tự công bố của cơ sở  

 Xóa giấy tự công bố của cơ sở  

 Thêm giấy đăng ký công bố của cơ sở  

 Sửa giấy đăng ký công bố của cơ sở  

 Xóa giấy đăng ký công bố của cơ sở  

 Thêm giấy đăng ký quảng cáo của cơ sở  

 Sửa giấy đăng ký quảng cáo của cơ sở  

 Xóa giấy đăng ký quảng cáo của cơ sở  



STT Chức năng Mô tả 

 Thêm người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 

 

 Sửa người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

 

 Xóa người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm 

 

 Thêm kết quả kiểm tra cơ sở  

 Sửa kết quả kiểm tra cơ sở  

 Xóa kết quả kiểm tra cơ sở  

 Xác nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm 

 

 Xác nhận cơ sở đã nộp bản cam kết đảm 
bảo ATTP 
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Quản lý thông tin các sản phẩm của các 

cơ sở SXKDTP trên địa bàn 

- Quản lý đầy đủ danh sách sản phẩm, thông 

tin chi tiết từng sản phẩm thuộc các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố. 

- Các chức năng như thêm mới (thêm mới 

từng trường hợp hoặc import từ 

file excel), sửa, xóa, tìm kiếm, xem kết quả tìm 

kiếm và xem chi tiết từng kết quả. 

- Người dùng được phân quyền về dữ 

liệu cơ sở sản xuất kinh doanh theo địa bàn 

quản lý hoặc theo đầu mối quản lý. 

 Hiển thị danh sách sản phẩm  

 Tìm kiếm thông tin  

 Thêm mới/Chỉnh sửa/Xóa sản phẩm  

 Chỉnh sửa sản phẩm  

 Xóa sản phẩm  

 Xem chi tiết thông tin  

 Thêm mới từ danh sách excel  

 Xuất danh sách excel  
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Quản lý thông tin tự công bố sản phẩm 

- Quản lý thông tin sản phẩm tự công bố trên 

địa bàn 

- Cho phép người dùng theo phân quyền theo 

địa bàn quản lý hoặc đầu mối quản lý nhập, 

lưu trữ, tìm kiếm tra cứu thông tin tự công bố 

sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh 

ATTP 
trên địa bàn. 

 Tìm kiếm sản phẩm tự công bố  

 Tìm kiếm theo phân loại (tìm kiếm nâng 
cao) 

 

 Thêm mới bản tự công bố  

 Sửa thông tin bản tự công bố  

 Xóa thông tin bản tự công bố  

 Xem thông tin sản phẩm TCB  

 Đính kèm Bản tự công bố sản phẩm 
 
 
 

 



STT Chức năng Mô tả 
 Làm mới thông tin danh sách tự công bố  

 Xóa file đính kèm bản tự công bố sản 
phẩm 

 

 Xem file đính kèm bản tự công bố sản 
phẩm 

 

 Xuất danh sách sản phẩm TCB ra file 
excel 

 

D 

Quản lý thông tin cấp giấy công bố sản 

phẩm cho các cơ sở SXKDTP trên địa 
bàn 
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Đăng ký công bố sản phẩm 

- Cho phép nhập, lưu trữ, tìm kiếm, tra cứu, 

trích xuất dữ liệu các giấy phép 

đã được cấp phép cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh ATTP trên địa bàn bao gồm: 

giấy phép cơ sở đủ điều 

kiện, đăng ký công bố sản phẩm, đăng ký nội 

dung quảng cáo. Thông tin và biểu mẫu của 

từng loại giấy phép được quy định tại Nghị 

định 15/2018/NĐ- CP. 

- Người dùng được phân quyền về dữ liệu 

giấy phép đã được cấp cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh theo địa bàn 
quản lý hoặc theo đầu mối quản lý. 

 Tìm kiếm sản phẩm đăng ký công bố  

 Đặt lại thông tin tìm kiếm DKCB sản 
phẩm 

 

 Tìm kiếm theo phân loại (tìm kiếm nâng 
cao) 

 

 Thêm mới bản đăng ký công bố  

 Sửa thông tin bản đăng ký công bố  

 Xóa thông tin bản đăng ký công bố  

 Xem thông tin bản đăng ký công bố  

 Đính kèm giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố sản phẩm 

 

 Xóa giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 
sản phẩm 

 

 Xem giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 
sản phẩm 

 

 Xuất danh sách sản phẩm ĐKCB ra file 
excel 

 

 Làm mới thông tin danh sách ĐKCB sản 
phẩm 

 

24 Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo  

 Tìm kiếm giấy đăng ký xác nhận nội 
dung quảng cáo 

 

 Tìm kiếm theo phân loại (tìm kiếm nâng 
cao) 

 

 Thêm mới giấy đăng ký xác nhận nội 
dung quảng cáo 

 



STT Chức năng Mô tả 

 Sửa thông tin giấy đăng ký xác nhận nội 
dung quảng cáo 

 

 Xóa thông tin giấy đăng ký xác nhận nội 
dung quảng cáo 

 

 Xem thông tin giấy đăng ký xác nhận nội 
dung quảng cáo 

 

 Chọn sản phẩm đăng ký quảng cáo  

 Đính kèm giấy xác nhận nội dung quảng 
cáo 

 

 Xóa giấy xác nhận nội dung quảng cáo  

 Xem giấy xác nhận nội dung quảng cáo  

 Xuất danh sách đăng ký xác nhận nội 
dung quảng cáo 

 

 Làm mới thông tin danh sách đăng ký 
xác nhận nội dung quảng cáo 

 

25 Đăng ký cơ sở đủ điều kiệnATTP 
 

 Lọc, tìm kiếm cơ sở cấp giấy chứng nhận 
cơ sở ĐĐK 

 

 Tìm kiếm theo phân loại (tìm kiếm nâng 
cao) 

 

 Thêm mới cơ sở cấp giấy chứng nhận cơ 
sở ĐĐK 

 

 Sửa thông tin cơ sở cấp giấy chứng nhận 
cơ sở ĐĐK 

 

 Xóa thông tin cơ sở cấp giấy chứng nhận 
cơ sở ĐĐK 

 

 Xem thông tin cơ sở cấp giấy chứng nhận 
cơ sở ĐĐK 

 

 Đính kèm giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK  

 Xóa giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK  

 Xem giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK  

 Xuất danh sách đăng ký cơ sở đủ điều 
kiện 

 

 Làm mới thông tin danh sách đăng ký cơ 
sở đủ điều kiện ATTP 
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Kế hoạch kiểm tra về ATTP 

- Quản lý kế hoạch kiểm tra và xử lý 
hành chính cùng với các kết quả thanh, kiểm 

tra các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Chức năng cho phép người dùng có thể tạo 

kế hoạch/ cập nhật kết quả của kế hoạch 

kiểm tra. 

- Người dùng có thể tra cứu, xuất thông 

tin về các đợt kiểm tra. 

- Người dùng được phân quyền về dữ liệu 

kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh theo 

địa bàn quản lý hoặc theo đầu mối quản lý. 

 Lọc, tìm kiếm Kế hoạch kiểm tra về  



STT Chức năng Mô tả 
 ATTP  

 Thêm mới Kế hoạch, kiểm tra về ATTP  

 Thêm các cơ sở SXKD cần, kiểm tra  

 Xóa cơ sở SXKD cần kiểm tra ra khỏi kế 
hoạch 

 

 Sửa thông tin Kế hoạch, kiểm tra về vệ 
sinh ATTP 

 

 Upload các tài liệu liên quan đến Kế 
hoạch kiểm tra về vệ sinh ATTP 

 

 Xem các tài liệu liên quan đến Kế hoạch 
kiểm tra về vệ sinh ATTP 

 

 Tải các tài liệu liên quan đến Kế hoạch, 
kiểm tra về vệ sinh ATTP 

 

 Xóa thông tin Kế hoạch kiểm tra về 
ATTP 

 

 Xem chi tiết Kế hoạch, kiểm tra về 
ATTP 

 

 Xuất danh sách Kế hoạch kiểm tra về 
ATTP ra file excel 

 

27 Kết quả, kiểm tra về ATTP  

 Lọc kế hoạch, kiểm tra về ATTP  

 Tìm kiếm kế hoạch, kiểm tra về ATTP  

 Xem kế hoạch, kiểm tra về ATTP  

 Tải lại thông tin Kết quả, kiểm tra về 
ATTP 

 

 Đặt lại thông tin tìm kiếm kế hoạch, kiểm 
tra về ATTP 

 

 Đóng thông tin chi tiết kết quả, kiểm tra 
về ATTP cho từng cơ sở 

 

 Cập nhật kết quả, kiểm tra về ATTP cho 
từng cơ sở 

 

 Tải, xuất các tài liệu liên quan đến Kế 
hoạch kiểm tra về ATTP 

 

28 Cảnh báo vệ sinh ATTP  

 Lọc, tìm kiếm các cảnh báo về vệ sinh 
ATTP 

 

 Thêm mới các cảnh báo về ATTP  

 Sửa thông tin cảnh báo về ATTP  

 Xóa cảnh báo về ATTP  

 Xem thông tin cảnh báo về ATTP  

 Duyệt cảnh báo về ATTP do người dân 
gửi lên 

 

 Thu hồi cảnh báo về ATTP  

 Đặt lại thông tin tìm kiếm cảnh báo 
ATTP 
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Quản lý tin tức, hoạt động ATTP 

- Quản lý tin tức, hoạt động nổi bật về 

ATTP trên địa bàn 

- Chức năng cho phép người dùng 

thêm/sửa/xóa/tìm kiếm các thông tin, tin 

tức về an toàn vệ sinh thực phẩm. 



STT Chức năng Mô tả 

  Các thông tin này sẽ được công bố để người 

dân có thể tra cứu, nắm bắt thêm 
thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm 

 Lọc, tìm kiếm các tin tức cảnh báo về 
ATTP 

 

 Thêm mới các tin tức cảnh báo về ATTP  

 Sửa tin tức cảnh báo về ATTP  

 Xóa tin tức cảnh báo về ATTP  

 Gắn cảnh báo cơ sơ vi phạm ATTP cho 
tin tức cảnh báo 

 

 Xem tin tức cảnh báo về ATTP  

 Duyệt tin tức cảnh báo về ATTP do 
người dân gửi lên 

 

 Thu hồi tin tức cảnh báo về ATTP  

30 Ca ngộ độc nhỏ lẻ  

 Tìm kiếm thông tin ca ngộ độc nhỏ lẻ  

 Khai báo ngộ độc thưc phẩm  

 Xác minh phiếu khai báo  

 Xem chi tiết phiếu khai báo  

 Sửa phiếu khai báo  

 Xóa phiếu khai báo  

 Tạo phiếu sai sót  

 Xem chi tiết phiếu sai sót  

 Xem chi tiết phiếu đã xác minh  

 Xuất excel  

31 Vụ ngộ độc  

 Tìm kiếm thông tin vụ ngộ độc  

 Thêm mới vụ ngộ độc  

 Chỉnh sửa báo cáo vụ ngộ độc  

 Xóa báo cáo vụ ngộ độc  

 Xác minh phiếu khai báo  

 Xem phiếu đã xác minh  

 Xem phiếu sai sót  

 Xem phiếu kết thúc  

 Nhập phiếu kết thúc  

 Xuất excel phiếu báo cáo  
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Báo cáo ATTP ngành Y tế : báo cáo ngộ 

độc thực phẩm(NĐTP) 

- Báo cáo tuyến xã theo dõi tình hình ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn, thực hiệp lập 

Báo cáo ban đầu. 

- Báo cáo tuyến Thành phố/TP theo dõi tình 

hình ngộ độc thực phẩm trên 

toàn Thành phố, thực hiện lập Báo cáo ban 

đầu, tổng hợp lập Báo cáo kết thúc các ca ngộ 

độ thực phẩm. 

- Trong quá trình lập Báo cáo, Cho phép 

lưu tạm thời trước khi gửi đi chính thức, 

sau khi gửi đi sẽ không được phép chỉnh 

sửa thêm thông tin, trường hợp có phát hiện 

ra sai sót, 
tuyến dưới có chức năng thông Báo sai 



STT Chức năng Mô tả 

  sót lên tuyến trên để tuyến trên quyết định có 

hay không việc Cho tuyến 

dưới sửa thông tin Báo cáo. 

- Người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm thông 

tin các vụ ngộ độc theo các ca ngộ độc nhỏ lẻ 

hoặc các vụ ngộ độc. 
 Tìm kiếm vụ NĐTP  

 Tìm kiếm theo phân loại (tìm kiếm nâng 
cao) 

 

 Tạo báo cáo NĐTP  

 Sửa báo cáo NĐTP  

 Gửi báo cáo NĐTP  

 Gửi báo cáo sai sót  

 Xóa báo cáo  

 Xác minh báo cáo  

 Xem chi tiết báo cáo  

 Trả lại báo cáo  

 Xuất danh sách báo cáo ra file excel  
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Báo cáo công tác bảo đảm ATTP 

- Tuyến xã/phường báo cáo lên lên 
Thành phố/TP và Thành phố/Tp theo dõi 

tổng hơp báo cáo chung của toàn Thành phố 

- Trong quá trình lập báo cáo, cho phép 

lưu tạm thời trước khi gửi đi 

chính thức, yêu cầu các cơ sở phải phê duyệt 

nội dung trước khi gửi và sau 

khi phê duyệt và gửi sẽ không được chỉnh sửa 

nội dung thông tin, trường hợp có phát hiện ra 

sai sót, tuyến dưới có chức năng thông báo sai 

sót lên tuyến trên để tuyến trên quyết định có 

hay không việc cho tuyến dưới sửa thông tin 

báo cáo 

- Báo cáo công tác ATTP: Thực hiện báo 

cáo 6 tháng và 1 năm. 

 Tìm kiếm Báo cáo công tác ATTP  

 Tạo báo cáo công tác ATTP  

 Sửa báo cáo công tác ATTP  

 Gửi báo cáo công tác ATTP lên tuyến 
trên 

 

 Báo cáo sai sót sau khi đã gửi báo cáo đi  

 Tuyến trên trả lại báo cáo cho tuyến dưới  

 Xóa báo cáo công tác ATTP  

 Xem báo cáo công tác ATTP  

 Xuất excel báo cáo công tác ATTP  

 Tự tính số liệu  

 Xem dưới dạng văn bản  

34 Báo cáo Tháng hành động vì ATTP 

- Tuyến xã/phường báo cáo lên Thành 
phố/TP và Thành phố/Tp theo dõi tổng hơp báo 

cáo chung của toàn Thành 



STT Chức năng Mô tả 

  phố. 
- Trong quá trình lập báo cáo, cho phép 

lưu tạm thời trước khi gửi đi 

chính thức, yêu cầu các cơ sở phải phê duyệt 

nội dung trước khi gửi và sau 

khi phê duyệt và gửi sẽ không được chỉnh 

sửa nội dung thông tin, trường hợp có phát 

hiện ra sai sót, tuyến dưới có chức năng 

thông báo sai sót lên tuyến trên để tuyến trên 

quyết định có hay không việc cho tuyến dưới 

sửa thông tin báo cáo. 

- Báo cáo tháng hành động vì ATTP: thực 

hiện báo cáo 1 năm/ 1 lần 

 Tìm kiếm Báo cáo Tháng hành động vì 
ATTP 

 

 Tạo báo cáo Tháng hành động vì ATTP  

 Sửa báo cáo Tháng hành động vì ATTP  

 Gửi báo cáo tháng hành động ATTP lên 
tuyến trên 

 

 Báo cáo sai sót sau khi đã gửi báo cáo đi  

 Tuyến trên trả lại báo cáo cho tuyến dưới  

 Xóa báo cáo tháng hành động ATTP  

 Xuất excel báo cáo Tháng hành động vì 
ATTP 

 

 Xem dưới dạng văn bản  
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Quản lý phân tích mối nguy về ATTP 

- Chức năng thực hiện quản lý đánh giá 

nguy cơ, quản lý thông tin xét 

nghiệm, kiểm nghiệm thực phẩm, quản lý dự 

báo nguy cơ, danh sách nhóm nguy cơ, danh 

sách nguy cơ, quản lý thông tin cơ sở kiểm 

ngiệm để từ đó 

đưa ra được các cảnh báo về an toàn vệ sinh 

thực phẩm. Các quy định về phân tích mối 

nguy cơ được quy định tại Điều 47 Luật 

ATTP số 55/2010/QH12 

- Các nội dung cảnh báo về vệ toàn thực 

phẩm được công bố trên cổng 

thông tin để người dân có thể tra cứu, tìm 

kiếm, nắm bắt thông tin 

 Hiển thị danh sách các nội dung phân 
tích mối nguy 

 

 Tìm kiếm thông tin về phân tích mối 
nguy 

 

 Tạo mới nội dung về phân tích mối nguy  

 Chỉnh sửa nội dung về phân tích mối 
nguy 

 

 Xem nội dung về phân tích mối nguy  

 Xem/xóa nội dung về phân tích mối nguy  

 Công bố thông tin về phân tích mối nguy  



STT Chức năng Mô tả 
 cơ  

 In/Xuất nội dung về phân tích mối nguy  

36 Quản lý kết quả kiểm nghiệm  

 Tìm kiếm kết quả kiểm nghiệm mẫu thực 
phẩm 

 

 Thêm kết quả kiểm nghiệm mẫu thực 
phẩm 

 

 Sửa kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm  

 Xem chi tiết kết quả kiểm nghiệm mẫu 
thực phẩm 

 

 Xóa kết quả kiểm nghiệm mẫu thực 
phẩm 

 

 Xuất file excel  
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Quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành 

- Quản lý thông tin về các văn bản, chỉ đạo, 

điều hành về ATTP 

- Cho phép người dùng có thể tìm kiếm, 

tra cứu, xem chi tiết, in/xuất thông tin 

của các văn bản. 

 Hiển thị danh sách văn bản chỉ đạo, điều 
hành 

 

 Tìm kiếm thông tin  

 Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Xóa văn bản  

 Xem chi tiết thông tin  

 In/Xuất thông tin  

38 Dashboard thống kê  

 Xem số liệu thống kê về cơ sở, sản phẩm  

 Lưu/Tải số liệu thống kê về cơ sở, sản 
phẩm 

 

 Xem tình hình báo cáo công tác ATTP  

 Xem tình hình báo cáo Tháng hành động 
vì ATTP 

 

 Xem số lượng cơ sở SXKD theo loại 
hình 

 

 Xem số liệu thống kê về NĐTP theo thời 
gian 

 

 Lưu/Tải số liệu thống kê về NĐTP theo 
thời gian 

 

 Xen bản đồ tình hình NĐTP  

 Xem biểu đồ cột thể hiện tình hình 
NĐTP theo thời gian 

 

 Lưu/Tải biểu đồ cột thể hiện tình hình 
NĐTP theo thời gian 

 

39 Báo cáo thống kê  

 Thống kê số giấy phép được cấp theo 

từng loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh 
thực phẩm 

 

 Xuất excel số giấy phép được cấp theo 
từng loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực phẩm 

 

 Thống kê tình hình ngộ độc thực phẩm  



STT Chức năng Mô tả 
 trên địa bàn  

 Xuất excel tình hình ngộ độc thực phẩm 
trên địa bàn 

 

 Thống kê kết quả kiểm tra các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn: Số vụ vi 

phạp, Số vụ xử lý, Số lượng kế hoạch 

thanh, kiểm tra 

 

 Xuất excel kết quả kiểm tra các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn: Số vụ vi 

phạp, Số vụ xử lý, Số lượng kế hoạch 

kiểm tra 

 

 Thống kê về cơ sở sản xuất kinh doanh 

theo loại hình, theo vùng, theo địa bàn, 
theo đầu mối quản lý 

 

 Xuất excel về cơ sở sản xuất kinh doanh 

theo loại hình, theo vùng, theo địa bàn, 
theo đầu mối quản lý 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

Dành cho người dân 

- Cho phép người dân tra cứu, tìm 
kiếm và xem thông tin chi tiết về các sản 

phẩm lĩnh vực ATTP cũng như thông tin chi 

tiết về các cơ sở sxkd ATTP trên địa bàn. 

- Cho phép người dân tra cứu, tìm kiếm 

các cảnh báo về an toàn thực phẩm. 

- Cho phép người dân tra cứu, tìm 

kiếm các thông tin, tin tức ATTP nổi bật 

đên địa bàn. 

40 Tra cứu thông tin chung  

 Tìm kiếm thông tin cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

 

 Hiển thị thông tin kết quả tìm kiếm cơ sở 
sản xuất, kinh doanh 

 

 Tìm kiếm thông tin sản phẩm, thực phẩm  

 Hiển thị kết quả tìm kiếm sản phẩm, thực 
phẩm 

 

41 
Tra cứu thông tin cơ sở được cấp GCN 

co sở đủ điều kiện về ATTP 

 

 Hiện thị danh sách cơ sở  

 Xem thông tin của một cơ sở  

 Xem giấy chứng nhận  

 In/ Tải giấy chứng nhận  

42 
Tra cứu thông tin danh sách sản phẩm 

doanh nghiệp tự công bố 

 

 Hiện thị danh sách sản phẩm  

 Xem thông tin của một sản phẩm  

 Xem giấy chứng nhận  

 In/ Tải giấy chứng nhận  

43 
Tra cứu thông tin sản phẩm đã được 

cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố 

 



STT Chức năng Mô tả 
 Hiện thị danh sách sản phẩm  

 Xem thông tin của một sản phẩm  

 Xem giấy chứng nhận  

 In/ Tải giấy chứng nhận  

44 
Tra cứu thông tin danh sách cơ sở bị 

cảnh báo 

 

 Hiện thị danh sách cơ sở  

 Xem thông tin của một cơ sở  

 Xem nội dung cảnh báo  

45 Cảnh báo vệ sinh ATTP  

 Hiện thị danh sách tin tức cảnh báo vệ 
sinh ATTP 

 

 Tìm kiếm tin tức  

 Tìm kiếm tin tức bằng từ khóa  

 Đặt lại tiêu chí tìm kiếm  

 Gửi cảnh báo ATVSTP  

46 Tra cứu thông tin văn bản  

 Tra cứu văn bản pháp luật về ATTP  

 Xem thông tin văn bản pháp luật về 
ATTP 

 

F Quản lý tích hợp và chia sẻ dữ liệu  
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Quản lý đặc tả API tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu 

Chức năng thực hiện quản lý thông tin API 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống quản lý 

thông tin an toàn vệ sinh thực phẩm đến các 

hệ thống khác. Cho phép người dùng tìm 

kiếm, xem chi 

tiết đặc tả API, hướng dẫn cấu hình, kết 

nối, tích hợp nhận và chia sẻ dữ liệu 

 Hiển thị danh sách đặc tả API  

 Thêm/Sửa/Xóa đặc tả API  

 Sửa đặc tả API  

 Xóa đặc tả API  

 Xuất danh sách API  
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ thông tin 

cảnh báo về ATTP 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về thông tin cảnh báo 

ATTP, cho phép người dùng có 

thể tra cứu, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết 

về lịch sử nhận/chia sẻ dữ liệu 

 Hiển thị lịch sử nhận thông tin cảnh báo 
về ATTP 

 

 Chia sẻ thông tin cảnh báo về ATTP  

 Xem chi tiết thông tin cảnh báo về ATTP  

 Tìm kiếm thông tin cảnh báo về ATTP  
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ thông tin 

kết quả thanh, kiểm tra 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về thông tin kết quả 

kiểm tra, cho phép người dùng có 

thể tra cứu, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết 

về lịch sử nhận/chia sẻ dữ liệu 
 Hiển thị lịch sử nhận thông tin kết quả  



STT Chức năng Mô tả 
 kiểm tra  

 Chia sẻ thông tin kết quả kiểm tra  

 Xem chi tiết thông tin kết quả kiểm tra  

 Tìm kiếm thông tin kết quả kiểm tra  
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ thông tin 

về ngộ độc thực phẩm 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về thông tin về ngộ độc 

thực phẩm, cho phép người dùng có thể tra 

cứu, tìm kiếm và xem 

thông tin chi tiết về lịch sử nhận /chia sẻ dữ 

liệu 

 Hiển thị lịch sử nhận thông tin về ngộ 
độc thực phẩm 

 

 Chia sẻ thông tin về ngộ độc thực phẩm  

 Xem chi tiết thông tin về ngộ độc thực 
phẩm 

 

 Tìm kiếm thông tin về ngộ độc thực 
phẩm 
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ thông tin 

giấy phép 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về thông tin giấy phép, 

cho phép người dùng có thể tra 

cứu, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về lịch 

sử nhận/chia sẻ dữ liệu 

 Hiển thị lịch sử nhận thông tin Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP 

 

 Chia sẻ thông tin Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện về AT 

 

 Xem chi tiết thông tin Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện về AT 

 

 Tìm kiếm thông tin Giấy pchứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện về AT 
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ thông tin 

sản phẩm, thực phẩm 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về thông tin sản phẩm, 

thực phẩm, cho phép người dùng có thể tra 

cứu, tìm kiếm và xem 

thông tin chi tiết về lịch sử nhận /chia sẻ dữ 

liệu 

 Hiển thị lịch sử nhận thông tin sản phẩm, 
thực phẩm 

 

 Chia sẻ thông tin sản phẩm, thực phẩm  

 Xem chi tiết thông tin sản phẩm, thực 
phẩm 

 

 Tìm kiếm thông tin sản phẩm, thực phẩm  
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ tin tức, 

hoạt động ATTP nổi bật 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về tin tức, hoạt động 

ATTP nổi bật, cho phép người dùng có thể tra 

cứu, tìm kiếm và xem 

thông tin chi tiết về lịch sử nhận /chia sẻ dữ 

liệu 

 Hiển thị lịch sử nhận thông tin tin tức, 
hoạt động ATTP nổi bật 

 



STT Chức năng Mô tả 

 Chia sẻ thông tin tin tức, hoạt động 
ATTP nổi bật 

 

 Xem chi tiết thông tin tin tức, hoạt động 
ATTP nổi bật 

 

 Tìm kiếm thông tin tin tức, hoạt động 
ATTP nổi bật 
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Quản lý lịch sử nhận/chia sẻ dữ liệu về 

cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 

Chức năng thực hiện quản lý lịch sử 

nhận/chia sẻ dữ liệu về cơ sở sản xuất kinh 

doanh ATTP, cho phép người dùng có thể tra 

cứu, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về 

lịch sử nhận/chia 
sẻ dữ liệu 

 Hiển thị lịch sử nhận thông tin dữ liệu về 
cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 

 

 Chia sẻ thông tin dữ liệu về cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm 

 

 Xem chi tiết thông tin dữ liệu về cơ sở 
sản xuất kinh doanh thực phẩm 

 

 Tìm kiếm thông tin dữ liệu về cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm 
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